Công tác truyền thông ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hành chính sách tiền tệ của ngân hàng trung ương (NHTW). Trong những năm gần đây nhiều NHTW đã và đang dịch chuyển xu hướng điều hành sang việc chú trọng nhiều hơn về tính minh bạch và gia tăng lòng tin đối với công chúng thông qua công tác truyền thông. Các nước phát triển và các nước theo đuổi lạm phát mục tiêu đã đạt những thành công nhất định trong công tác này. 

Về lịch sử công tác truyền thông của các NHTW. 
Trước những năm 1990, việc điều hành của các NHTW được giữ khá bí mật và nhiều nhà hoạch định chính sách cho là cần thiết phải làm như thế. Có nghĩa là thông tin càng ít được tiết lộ thì càng tốt cho việc điều hành chính sách tiền tệ. Tuy nhiên, từ năm 1996, Robbins là giảng viên trường đại học Kinh tế London đã thể hiện một quan điểm rằng NHTW nên thực hiện việc truyền thông để nâng cao tính hiệu quả của điều hành chính sách tiền tệ (CSTT) bởi vì những kỳ vọng về chính sách của NHTW trong tương lai có ảnh hưởng đến lãi suất trong ngắn hạn và dài hạn. Một NHTW mở hơn sẽ cung cấp cho thị trường nhiều thông tin về đánh giá của NHTW về các nhân tố cơ bản để phục vụ điều hành CSTT. Năm 2001, nhà kinh tế học Woodford cho rằng điều hành CSTT thành công không chỉ là việc kiểm soát hiệu quả các mức lãi suất cho vay qua đêm, bên cạnh đó tính minh bạch trong điều hành cũng góp phần làm nâng cao hiệu quả điều hành CSTT. Quan điểm này cũng đã được thừa nhận rộng rãi tại các NHTW hơn thập kỷ qua. Điều cốt lõi của điều hành CSTT là nghệ thuật của việc quản lý các kỳ vọng. 

Đối với nhiều NHTW hiện đại việc chú trọng vào truyền thông để giải thích cho công chúng hiểu mục tiêu và những gì NHTW đang làm đã được triển khai khoảng 10-15 năm trước đây. Cụ thể: 

Đối với NHTW Mỹ, năm 2003 Chủ tịch Fed Alan Greenspan đã thể hiện quan điểm quản lý kỳ vọng một cách rõ ràng. Ông Greenspan đã công bố với mọi người rằng Fed sẽ giữ lãi suất điều hành ở mức thấp trong một giai đoạn nhất định. Với việc tuyên bố gần nhất này là cụ thể hóa các bước đi của Fed nhằm minh bạch hơn trong điều hành đã được chuẩn bị trong một thời gian dài. Quá trình này được thực hiện từ tháng 2/1994 khi Ủy ban điều hành thị trường mở FOMC lần đầu tiên bắt đầu công bố các quyết định về lãi suất điều hành. Vào tháng 5/1999, FOMC bắt đầu xuất bản một bản đánh giá xu hướng trong tương lai của chính sách tiền tệ. Fed cũng bắt đầu đưa ra những nhận định đầy đủ hơn kể cả trong trường hợp Fed không thay đổi lãi suất. Ba năm sau đó, Fed bắt đầu công bố kết quả bỏ phiếu của FOMC ngay lập tức sau mỗi cuộc họp. Từ tháng 2/2005, đã công bố biên bản cuộc họp trước khi cuộc họp tiếp theo bắt đầu. Và gần đây nhất vào tháng 11/2007, Fed đã gia tăng tần suất, mở rộng nội dung và phạm vi các dự báo công bố của Fed. Trên Website của NHTW Mỹ cũng cung cấp những thông tin cụ thể về lịch họp, biên bản họp của Ủy ban thị trường mở. 

Đối với NHTW Thụy Điển (Riksbank) đặt ra mục tiêu tuyên truyền CSTT càng mở và càng rõ ràng càng tốt. Riksbank bắt đầu chú trọng vào công tác truyền thông vào khoảng năm 1996 khi NHTW nước này bắt đầu chuyển sang điều hành về lạm phát mục tiêu. Riksbank công bố các dự báo và phân tích về những cơ sở để đưa ra các quyết sách và có những cách thức truyền thông khác nhau đối với các nhóm đối tượng khác nhau. Qua đó, NHTW Thụy Điển làm tăng khả năng các nhóm đối tượng mục tiêu không chỉ hiểu mà còn có thể dự đoán được CSTT. Việc này sẽ tăng cường độ tin cậy của mục tiêu lạm phát và giúp việc giữ kỳ vọng lạm phát trong khoảng 2% trở nên dễ dàng hơn. NHTW Thụy Điển cho phép công chúng có thể tiếp cận các văn bản chính thức về CSTT. Các cuộc họp CSTT của Riksbank được tổ chức 8 tuần 1 lần, 6 lần trong 1 năm. Công tác tuyên truyền CSTT được thực hiện trong thời gian giữa các cuộc họp CSTT, bao gồm: Các bài phát biểu, các bài phỏng vấn và bài viết, bình luận kinh tế trên trang Web, họp song phương với các Ủy ban của Quốc hội, Cơ quan truyền thông, các thành viên tham gia thị trường tài chính, các tổ chức có ảnh hưởng. Trước năm 2006, Riksbank thường đưa ra tín hiệu cụ thể về lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, từ năm 2006 đến nay Riksbank đã thay đổi cách thức truyền thông. Hiện tại Riksbank quyết định không đưa ra thông tin trong một tuần trước cuộc họp do việc đưa ra thông tin này không có nhiều tác dụng vì tình hình kinh tế có thể thay đổi. Quan điểm của Riksbank là cải thiện sự hiểu biết của công chung đối với NHTW hơn là việc đưa ra tín hiệu cụ thể. Thông qua những phân tích nhận định, dự báo của Riksbank công chúng có thể đưa ra những nhận định của mình về xu hướng điều hành của NHTW trong thời gian tới. 
Trên thực tế, Fed thực hiện việc này là chậm hơn so với một số NHTW khác. NHTW New Zealand và BOE là các NHTW đã sớm chuyển sang xu hướng minh bạch hơn trong điều hành CSTT; Norges Bank – NHTW Na Uy và Sveriges Riksbank – NHTW Thụy Điển là những ngân hàng tiên phong trong vấn đề này. ECB đã minh bạch hơn Fed khi NHTW này bắt đầu mở của từ năm 1998. Tăng cường công tác truyền thông của NHTW thực sự là một hiện tượng đã lan toả rộng trên toàn thế giới. Một nhân tố quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch là các NHTW phải độc lập, NHTW phải có trách nhiệm giải thích về hành động và những suy nghĩ, lý do cho các hành động này. Qua đó, NHTW có thể quản lý các kỳ vọng và đạt được mục tiêu cuối cùng của mình. 

Về phương pháp truyền thông của NHTW như thế nào? 
Có hai cách thức truyền thông mà các NHTW có thể lựa chọn cách thức phù hợp. Cụ thể là: 

Truyền thông bởi Ủy ban 
Thông thường Ủy ban chính sách tiền tệ của NHTW thực hiện truyền thông trong các ngày họp khi ra các quyết định chính sách. Về thời điểm và mức độ chi tiết của thông báo là khác nhau giữa các NHTW. Fed thường cung cấp thông cáo ngắn về kết luận của cuộc họp bao gồm các quyết định chính sách đi kèm giải thích ngắn gọn về lý do cơ bản của các quyết định này và thời điểm thực hiện cho các hướng dẫn đó. Trong khi đó Bản tuyên bố của BOE cũng là về quyết định nhưng thông thường BOE chỉ đưa ra các giải thích khi lãi suất được thay đổi hoặc khi quyết định của NHTW lớn hơn mức kỳ vọng. Sau đó, thường là trước kỳ họp tiếp theo, cả hai NHTW này sẽ cung cấp biên bản chi tiết có giải thích về các quyết định. Ngược lại, ECB không chỉ cung cấp bản tuyên bố với quyết định chính sách mà còn tổ chức một cuộc họp báo vào ngày họp của Hội đồng quản lý (Governing Council), bao gồm cả phần hỏi và trả lời. 

Có 4 điểm khác biệt trong cách tiếp cận của 2 nhóm NHTW (BOE hay Fed và ECB ): (i) Khi cung cấp các thông tin cơ bản về lý do của quyết định, họp báo của ECB nhìn chung là ít chi tiết hơn biên bản của BOE hay Fed. Đặc biệt ECB không cho biết về kết quả bỏ phiếu khi ra các quyết định. (ii) Tuy nhiên, khi NHTW tổ chức họp báo sẽ tránh được sự chậm trễ của biên bản. Một số nhà quan sát cho rằng có một sự đánh đổi về thời điểm và mức độ chính xác của loại truyền thông này. Nguyên nhân là do mất một khoảng thời gian để Ủy ban chỉnh sửa và và biên soạn lại mức độ chi tiết và quan điểm thống nhất của Ủy ban. (iii) Phần hỏi và trả lời trong họp báo là thời gian để làm rõ những vấn đề khúc mắc. (iv) Các cuộc họp báo thường là truyền hình trực tiếp đây là cơ hội NHTW tiếp cận với lượng khán giả rộng lớn hơn. Một cơ hội để truyền thông nữa của NHTW là trong các báo cáo bắt buộc. Ví dụ như trong 3 NHTW trên đều phải cung cấp Báo cáo thường niên và điều trần trước cơ quan lập pháp. 

Đối với ECB và Fed, những phiên tòa (hearings) là nơi đưa ra các quan điểm của Ủy ban, trong khi đó các cuộc điều trần của BOE liên quan đến quan điểm cá nhân của từng thành viên. Trong đó, báo cáo thường xuyên quan trọng nhất được xuất bản là Bản tin tháng của ECB, Bản tin này được xuất bản một tuần sau mỗi cuộc họp chính sách tiền tệ và bao gồm cả hai đánh giá về tiến triển kinh tế và thông tin về cơ sở phân tích như mô hình, phương pháp và các chỉ số được sử dụng trong quá trình ra quyết định. 

Đối với BOE, các báo cáo được theo dõi sát sao nhất là Báo cáo lạm phát quý, Báo cáo đưa ra các phân tích kinh tế chi tiết là nền tảng cho các quyết định của Ủy ban Chính sách tiền tệ và đưa ra đánh giá của NHTW về triển vọng của lạm phát trong vòng 2 năm tiếp theo và Bản tin quý với những lời bình về phát triển thị trường và các hoạt động chính sách tiền tệ. Công bố Báo cáo Lạm phát đi cùng với cuộc họp báo nhiều giờ đồng hồ. Bản gần nhất của Fed là Báo cáo chính sách tiền tệ nửa năm cho Quốc hội, được trình bày cùng với cuộc điều trần của Chủ tịch Fed trước Quốc hội. 

Đối với các cuộc họp của Ủy ban điều hành chính sách tiền tệ, các NHTW đều công bố lịch họp cả năm rất rõ ràng trên Website. Ví dụ, hiện tại trên Website của Fed và ECB đã có lịch họp và lịch công bố biên bản họp cho cả năm 2013. 

Truyền thông bởi các thành viên của Ủy ban mang tính cá nhân. 
Ngày nay, hầu hết các NHTW ra quyết định bởi Ủy ban, phản ánh sự đồng thuận rõ ràng để thực hiện chính sách. Tuy nhiên, các Ủy ban có sự đa dạng về quy mô và hình thức. Theo nghiên cứu của Blinder (2004) có 3 loại Ủy ban: Mang tính cá nhân cao, Bình đẳng thực sự, Bình đẳng mang tính hình thức. Trong đó, Ủy ban Chính sách tiền tệ của BOE thuộc loại mang tính cá nhân cao, ECB là bình đẳng thực sự và FOMC của Mỹ dưới thời Alan Greenspan là bình đẳng mang tính hình thức. Ba loại Ủy ban khác nhau sẽ có các chiến lược truyền thông khác nhau. Trong trường hợp Ủy ban có tính cá nhân cao thường có sự đa dạng về các quan điểm một cách khá rõ ràng và điều này cũng là tín hiệu giúp thị trường cảm nhận về mức độ không chắc chắn trong phạm vi thực hiện chính sách tiền tệ. Trong trường hợp Ủy ban là bình đẳng thì độ đa dạng về quan điểm cũng tương tự nhưng nếu đưa ra công chúng thì sự minh bạch và cách hiểu chung về các quan điểm có thể không được rõ ràng. Do vậy, truyền thông chủ yếu nên truyền tải các quan điểm của Ủy ban. 
Do mức độ quan trọng của các quan điểm cá nhân trong chiến lược truyền thông của một Ủy ban CSTT, điều đó sẽ phản ánh cấu trúc, chức năng của Ủy ban và điều đó sẽ biến đổi trong các ngân hàng và theo thời gian. Mặc dù cấu trúc là bình đẳng, Fed theo đuổi ở một mức độ vừa phải chiến lược truyền thông mang tính cá nhân nên tại một số thời điểm các thành viên của FOMC tiết lộ nhiều ý kiến khác nhau. Sự đa dạng này đối lập nhiều với ECB, NHTW theo đuổi chiến lược truyền thông thiên về bình đẳng, thường hiển thị một mức độ cao hơn của tính nhất quán đối với các phát biểu của các thành viên trong Uỷ ban. 

Truyền thông bởi các Ủy ban nhìn chung được đặt lịch trước và ở một mức độ nào đó là khá linh hoạt về mặt thời gian. Tuy nhiên, những thay đổi trong bối cảnh liên quan đến chính sách tiền tệ không phải luôn luôn trùng hợp với ngày họp và các phiên điều trần. Hơn nữa, NHTW có thể muốn cung cấp nhiều hướng dẫn hơn cho các thị trường tài chính và công chúng trong những thời điểm có sự biến động không chắc chắn.   

Nguyễn Thị Hồng Loan 
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